
   29Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

Journal of educational equipment: Education management, Volume 1,  Issue 296 (September 2023)

ISSN 1859 - 0810

1. Đặt vấn đề
Trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 

tổng thể, giáo dục STEM được đề cập đến là một 
trong những hướng dạy học phát triển năng lực, 
trong đó nhấn mạnh năng lực vận dụng kiến thức các 
lĩnh vực: Khoa học (S), Công nghệ (T), Kĩ thuật (E) 
và Toán học (M) để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

Ngày 4/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng 
lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; đề 
ra những giải pháp và nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục 
STEM tại Việt Nam. Một trong các giải pháp đó là 
“Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, PP 
giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực 
có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất 
mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về 
khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM), 
ngoại ngữ, tin học trong chương trình GDPT”. Với 
những tiếp cận khác nhau, giáo dục STEM sẽ được 
thúc đẩy theo những cách khác nhau. Giáo viên (GV) 
sẽ thể hiện STEM thông qua việc xác định các chủ 
đề liên môn, thể hiện nó trong mỗi tiết dạy, mỗi hoạt 
động dạy học để kết nối kiến thức học đường với thế 
giới thực; giải quyết các vấn đề thực tiễn để nâng cao 
hứng thú, hình thành và phát triển năng lực và phẩm 
chất cho học sinh (HS).
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổng quan về giáo dục (GD) theo định hướng 
STEM ở trường THPT
2.1.1. Khái niệm về STEM và giáo dục STEM 

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science 

(Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering 
(Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học), thường được 
sử dụng khi bàn đến các chính sách phát triển về 
Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học của mỗi 
quốc gia. 

Giáo dục STEM trang bị cho HS những kiến thức 
khoa học gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn, qua 
đó phát triển cho HS năng lực phát hiện và giải quyết 
vấn đề cùng với những năng lực khác, đáp ứng được 
yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. 
2.1.2. Mục tiêu giáo dục STEM [4]

Giáo dục STEM nhằm phát triển ở HS các năng 
lực như:

- Năng lực đặc thù về STEM: phát triển những 
kiến thức, KN liên quan đến các môn Khoa học, 
Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học. Đặc biệt là KN vận 
dụng và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Năng lực cốt lõi: Bên cạnh những hiểu biết về 
lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học, 
giáo dục STEM trang bị cho HS những KN khác như: 
năng lực sáng tạo; năng lực giao tiếp, hợp tác… 

- Định hướng nghề nghiệp: Giáo dục STEM tạo 
điều kiện cho HS có những kiến thức, KN nền tảng 
cho việc học tập ở các bậc học cao hơn cũng như cho 
nghề nghiệp tương lai.
2.1.3. Giáo dục STEM trong chương trình GDPT 
2018

Trong Chương trình GDPT năm 2018, giáo dục 
STEM đã được chú trọng thông qua các biểu hiện: 
Chương trình GDPT mới có đầy đủ các môn học 
STEM. Đó là các môn toán, khoa học tự nhiên, công 
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nghệ, tin học. Vị trí, vai trò của GD tin học và GD 
công nghệ trong Chương trình GDPT 2018 đã được 
nâng cao rõ rệt. Có các chủ đề STEM trong chương 
trình môn học tích hợp ở giai đoạn GD cơ bản như 
các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học, 
Công nghệ và môn Khoa học tự nhiên. Các chuyên 
đề dạy học về giáo dục STEM ở lớp 10, 11, 12.  

Tính mở của chương trình: một số nội dung giáo 
dục STEM có thể được xây dựng thông qua chương 
trình địa phương, câu lạc bộ STEM ...
 2.1.4. Quy trình xây dựng

Bước 1: Lựa chọn chủ đề bài học
Căn cứ vào nội dung kiến thức trong chương trình 

môn học như hiện tượng, quy trình ... có sử dụng kiến 
thức đó trong thực tiễn để lựa chọn chủ đề của bài 
học. Ví dụ: quy trình làm sữa chua/dưa muối; làm mô 
hình cấu trúc tế bào…

Bước 2: Xác định vấn đề cần giải quyết
GV giao cho HS thực hiện một vấn đề mà sau khi 

giải quyết vấn đề đó, HS phải đạt được những kiến 
thức, KN trong chương trình môn học hoặc vận dụng 
những kiến thức, KN đã biết để xây dựng bài học...

Bước 3: Xây dựng tiêu chí của thiết bị/giải pháp 
giải quyết vấn đề

Xác định rõ tiêu chí của sản phẩm làm căn cứ 
quan trọng để đề xuất giả thuyết khoa học/giải pháp 
giải quyết vấn đề/thiết kế mẫu sản phẩm. Ví dụ: HS 
làm được mô hình cấu trúc tế bào; sản phẩm sữa 
chua…

Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy 
học.

Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học được thiết 
kế với 5 hoạt động học. Mỗi hoạt động học được 
thiết kế rõ ràng về mục đích, nội dung, dự kiến sản 
phẩm và cách thức tổ chức thực hiện. 
2.1.5. Thiết kế tiến trình dạy học

Mỗi bài học STEM có thể được tổ chức theo 5 
hoạt động chính bao gồm: Hoạt động 1: Xác định 
vấn đề; Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và 
đề xuất giải pháp; Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp; 
Hoạt động 4: Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá; 
Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh. Mỗi hoạt 
động được mô tả rõ mục đích, nội dung, dự kiến sản 
phẩm hoạt động của HS và cách thức tổ chức hoạt 
động. 
2.2. Minh họa kế hoạch bài dạy chủ đề STEM 
“Cấu trúc trế bào”

Chủ đề “Thiết kế và chế tạo mô hình cấu trúc tế 
bào” được xây dựng trên cơ sở vận dụng kiến thức 
về tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực - Sinh học 10 

THPT.
Bước 1: Lựa chọn chủ đề
Thiết kế, chế tạo mô hình cấu trúc tế bào từ các 

nguồn nguyên liệu như bìa, xốp, đất nặn … Trên cơ 
sở đó HS tìm hiểu cấu trúc, chức năng của tế bào và 
phát huy được năng lực tự chủ và tự học; năng lực 
giải quyết vấn đề và sáng tạo …

Bước 2: Xác định vấn đề cần giải quyết
Trong chủ đề này HS sẽ thiết kế và chế tạo MH 

cấu trúc tế bào theo các bước và tiêu chí đánh giá sản 
phẩm đã thống nhất từ các nguyên liệu sẵn có như 
bìa, xốp, đất nặn … 

Chủ đề này HS cần vận dụng kiến thức các môn 
học để giải quyết nhiệm vụ đặt ra là: Môn Sinh: Cấu 
trúc và chức năng của tế bào. Môn Toán: Tính toán tỉ 
lệ các nguyên liệu chế tạo MH. Môn Công nghệ: Vẽ 
được bản thiết kế MH cấu trúc tế bào. Từ đó, HS sẽ 
hình thành và phát triển các năng lực như:

 Nhận thức Sinh học: Trình bày được cấu tạo và 
chức năng của các bào quan trong tế bào. Tìm hiểu 
thế giới sống: Sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ diễn 
đạt được bản thiết kế MH cấu trúc. Vận dụng kiến 
thức, KN đã học: Giải thích được sự khác nhau trong 
mô hình cấu trúc các loại tế bào. Tự chủ và tự học: 
HS tự nghiên cứu kiến thức nền, đề xuất bản thiết kế 
và MH. Giao tiếp và hợp tác: HS thống nhất ý tưởng 
và báo cáo trước cả lớp. Giải quyết vấn đề và sáng 
tạo: HS lựa chọn được các nguyên liệu khác nhau để 
chế tạo MH cấu trúc tế bào.

Bước 3: Xây dựng tiêu chí của mô hình /giải pháp 
giải quyết vấn đề

* Đánh giá theo nhóm: MH mô tả được đầy đủ 
các thành phần cấu trúc của loại tế bào; hình dạng, vị 
trí, kích thước (tỉ lệ kích thước) của các thành phần, 
bào quan của tế bào hợp lý; MH có ghi chú chức 
năng của các bào quan; đảm bảo tính thẩm mĩ, bền 
và giá thành hạ.

* Đánh giá cá nhân: Tích cực, chủ động trong làm 
việc nhóm; thuyết trình mô hình (đúng kiến thức nền 
đã tìm hiểu), lưu loát, rõ ràng; phản biện hợp lý (vận 
dụng được kiến thức nền trong bài để trả lời chất 
vấn); đặt câu hỏi chất vấn hợp lý (đội bạn phải vận 
dụng kiến thức nền trong bài để giải thích).

Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy 
học

Hoạt động 1: Xác định vấn đề: Thiết kế và chế tạo 
được MH cấu trúc tế bào.

* Mục đích: HS xác định rõ các tiêu chí cần đạt 
của sản phẩm đánh giá theo nhóm và đánh giá cá 
nhân, từ đó có kế hoạch để đạt được yêu cầu/tiêu chí 
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đã được đưa ra.
* Nội dung: HS thảo luận nhóm để thống nhất về 

phương thức thiết kế MH (vẽ trên giấy, trên máy …), 
loại MH (tế bào nhân sơ, tế bào thực vật hay tế bào 
động vật) và loại nguyên liệu để làm MH.

* Dự kiến sản phẩm: Phương án thiết kế, loại MH 
và nguyên liệu để làm MH.

 	 * Cách thức tổ chức hoạt động:
GV: Chiếu trên slide trên bảng, có kèm theo giải 

thích (Kèm theo phát cho mỗi nhóm một tờ hoặc 
gửi lên nhóm Messenger/zalo của lớp) 2 nội dung: 
Hướng dẫn HS cách làm; Tiêu chí đánh giá sản phẩm 
và quá trình học tập của cá nhân. 

Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề 
xuất quy trình tạo ra chế phẩm

* Mục đích: Hình thành kiến thức mới về cấu 
trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và tế bào nhân 
thực; phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân 
thực. Từ đó, đề xuất MH cấu trúc tế bào.

* Nội dung: 
 HS nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo về 

kiến thức nền, gồm: bài 8 và bài 9 Sinh học 10 để 
hoàn thành phiếu học tập. HS thảo luận nhóm đề xuất 
phương án thiết kế và chế tạo MH cấu trúc tế bào. 

* Dự kiến sản phẩm: Bản thiết kế MH cấu trúc tế 
bào và dự kiến nguyên liệu để chế tạo MH.

* Cách tổ chức hoạt động:
- GV chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 07HS), 

yêu cầu HS quan sát hình vẽ, nghiên cứu thông tin 
trong sgk để hoàn thành PHT. HS thực hiện nhiệm 
vụ theo nhóm: Đọc và nghiên cứu nội dung SGK để 
hoàn thành nội dung PHT.

Hoạt động 3: Trình bày, bảo vệ quy trình tạo ra 
chế phẩm

* Mục đích: HS đưa ra các giải pháp thiết kế và chế 
tạo MH cấu trúc tế bào khác nhau. Từ đó, lựa chọn được 
bản thiết kế và MH đáp ứng các tiêu chí đặt ra.

* Nội dung: HS trình bày, giải thích và bảo vệ 
bản thiết kế của mình; thảo luận, đặt câu hỏi, phản 
biện và điều chỉnh cách làm cho phù hợp; phân công 
công việc cho các thành viên nhóm (có bảng phân 
công nhiệm vụ rõ ràng) và lên kế hoạch thực hiện 
sản phẩm.

* Dự kiến sản phẩm: Bài thiết kế MH và dự kiến 
nguyên liệu để chế tạo

* Cách tổ chức hoạt động: GV chiếu lại 02 nội 
dung ở hoạt động xác định vấn đề và bảng tiêu chí 
đánh giá sản phẩm.

Một là: Hướng dẫn HS các bước thực hiện nhiệm 
vụ 

Hai là: HS sẽ thực hiện thảo luận nhóm để thống 
nhất lựa chọn nguyên liệu để làm MH, bản thiết kế 
phù hợp. GV yêu cầu HS thực hiện nội dung hai.

Hoạt động 4: Tạo ra MH theo phương án thiết kế 
đã được lựa chọn

* Mục đích: Các nhóm sẽ thực hiện chế tạo MH 
cấu trúc tế bào theo phương án thiết kế đã lựa chọn

* Nội dung: HS sử dụng các nguyên liệu và dụng 
cụ đã chuẩn bị để thực hiện chế tạo MH cấu trúc tế 
bào theo bản thiết kế đã thống nhất ngay tại lớp học.

* Dự kiến sản phẩm: Mỗi nhóm có một MH cấu 
trúc tế bào

* Cách thức tổ chức hoạt động: 
GV giao nhiệm vụ cho các nhóm chế tạo MH cấu 

trúc tế bào theo bản thiết kế và nguyên liệu đã thống 
nhất từ tiết học trước. Cụ thể: Nhóm 1 & 4: MH cấu 
trúc tế bào vi khuẩn (từ bìa, đất nặn). Nhóm 2 & 5: 
MH cấu trúc tế bào thực vật (từ bìa và xốp). Nhóm 3 
& 6: MH cấu trúc tế bào động vật (từ vải và bìa)

HS: Làm việc theo nhóm, các thành viên trong 
nhóm sử dụng các đồ dùng, nguyên liệu mà nhóm đã 
chuẩn bị để chế tạo sản phẩm là một MH cấu trúc TB 
như đã chọn lựa.
3. Kết luận

Giáo dục STEM có ý nghĩa thiết thực trong dạy 
học nói chung và dạy học Sinh học nói riêng. Thông 
qua dạy học STEM sẽ giúp HS phát triển phẩm chất, 
năng lực, khám phá tri thức và vận dụng tri thức 
vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thiết kế hoạt 
động dạy học theo định hướng giáo dục STEM đúng 
nguyên tắc và quy trình sẽ góp phần trong việc tổ 
chức thành công hoạt động học tập. Quy trình thiết 
kế trên có thể vận dụng vào thiết kế các hoạt động 
STEM ở các nội dung và chủ đề khác nhau trong môn 
Sinh học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường 
phổ thông hiện nay và đáp ứng được yêu cầu tổ chức 
dạy môn Sinh học chương trình GDPT 2018.
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